
Tên Mã Mã Số Sĩ Tiết học Tuần dạy

CB MH NH tiết số  1234567890123  12345678901234567890

1 2  000342 Liên  NN153  01 Thống kê phép thí nghiệm - CNTP 2  NN153081  50   12----------- 104/NN   --------------------

2 2  000337 Nhựt  NN155  01 Hình họa và vẽ kỹ thuật 2  NN155081  50   12----------- 204/NN   --------------------

3 2  001006 Trí  NN180  01

Nguyên lý bảo quản và chế biến thực 

phẩm 2  NN180081  46   12----------- 503/TS   --------------------

4 2  000346 Thủy  NS231  01

Các quá trình hóa lý trong công nghệ 

thực phẩm 3  NS231081  40   123---------- 203/NN   --------------------

5 2  002254 Phương  NS336  01 Phát triển sản phẩm mới 2  NS336081  37   12----------- 205/C1   --------------------

6 2  001119 Quế  NN219  02 Công nghệ chế biến thủy và hải sản 2  NN219082  66   ---45-------- 107/NN   --------------------

7 2  001421 Hoa  NS239  01 Công nghệ chế biến rau củ quả 2  NS239081  16   ---45-------- 109/NN   --------------------

8 2  000342 Liên  NS248  01

Đánh giá cảm quan và thị hiếu người 

tiêu dùng 2  NS248081  78   ---45-------- 110/NN   --------------------

9 2  002254 Phương  NS323  01 Kỹ thuật chế biến nhiệt thực phẩm 2  NS323081  53   ---45-------- 106/NN   --------------------

10 2  001190 Loan  NS330  01 Công nghệ chế biến đường - Bánh kẹo 2  NS330081  43   ---45-------- 207/NN   --------------------

11 2  001006 Trí  NS393  01

Công nghệ chế biến sản phẩm từ ngũ 

cốc 2  NS393081  51   ---45-------- 206/NN   --------------------

12 2  002362 Trang  NN166  03

An toàn và ô nhiễm trong sản xuất 

thực phẩm 2  NN166083  88   -----67------ 106/NN   --------------------

13 2  001421 Hoa  NN219  03 Công nghệ chế biến thủy và hải sản 2  NN219083  70   -----67------ 107/NN   --------------------

14 2  001190 Loan  NS388  01 Công nghệ sau thu hoạch súc sản 2  NS388U51  36   -----67------ 203/NN   --------------------

15 2  001119 Quế  NN167  01 Nước cấp, nước thải kỹ nghệ 2  NN167081  54   -------89---- 103/C1   --------------------

16 2  002254 Phương  NN207  01 Dinh dưỡng người 2  NN207081  49   -------89---- 110/NN   --------------------

17 2  001421 Hoa  NN219  04 Công nghệ chế biến thủy và hải sản 2  NN219084  66   -------89---- 105/NN   --------------------

18 2  001190 Loan  NS330  04 Công nghệ chế biến đường - Bánh kẹo 2  NS330084  60   -------89---- 108/NN   --------------------

Lưu ý: mỗi kí tự trong dãy 12345678901234567... (trong tuần dạy) diễn tả cho 1 tuần lễ.

Ký tự 1 đầu tiên diễn tả cho tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1). Các ký tự 1 kế tiếp (nếu có) diễn tả tuần thứ 11, 21 của học kỳ.

Stt Thứ CBGD Tên môn học Lớp Phòng

Thời Khóa Biểu Bộ Môn/Trung Tâm 

Học Kỳ 1 - Năm Học 22 - 23

Hoạt động đào tạo Chính quy

Ngày bắt đầu học kỳ: 08/08/2022 (tuần 1)

Bộ Môn/Trung Tâm: Bộ môn Công nghệ Thực phẩm (NN5)



19 3  001190 Loan  NS124H  M01 Hóa học thực phẩm 3  NN1908F1  25   123---------- 403/D2   --------------------

20 3  001006 Trí  NN180  02

Nguyên lý bảo quản và chế biến thực 

phẩm 2  NN180082  80   ---45-------- 107/NN   --------------------

21 3  001119 Quế  NN219  01 Công nghệ chế biến thủy và hải sản 2  NN219081  80   ---45-------- 103/C1   --------------------

22 3  000340 Bình  NS202H  M01

Phương pháp nghiên cứu trong ngành 

thực phẩm 2  NN1908F1  16   ---45-------- 313ATL   --------------------

23 3  001559 Lộc  NS319  01 Vi sinh thực phẩm 2  NS319081  95   ---45-------- 301/MT   --------------------

24 3  000352 Mười  NS324  01 Kỹ thuật lạnh thực phẩm 2  NS324081  32   ---45-------- 206/NN   --------------------

25 3  000351 Trúc  NS326  01 Kỹ thuật lên men thực phẩm 2  NS326081  102   ---45-------- 106/NN   --------------------

26 3  002254 Phương  NS339  01

Quản lý và tận dụng phụ phẩm trong 

sản xuất thực phẩm 2  NS339081  27   ---45-------- 205/C1   --------------------

27 3  002856 Nhân  NN157  03 Tin học ứng dụng - CNTP 2  NN157083  38   -----67------ PMAYNN   --------------------

28 3  002362 Trang  NN217  04

Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm 

sữa 2  NN217084  75   -----67------ 207/NN   --------------------

29 3  000337 Nhựt  NS109  01 Cơ học lưu chất và vật liệu rời 2  NS109081  47   -----67------ 202/NN   --------------------

30 3  000020 Tuân  NS140  M01

Kỹ thuật phân tích hiện đại trong 

CNTP 2  NN2008F1  0   -----67------ 313ATL   --------------------

31 3  001421 Hoa  NS221  01 Xử lý và tồn trữ lạnh nông sản 2  NS221U51  37   -----67------ 103/NN   --------------------

32 3  001120 Hà  NS244  05

Công nghệ sản xuất rượu bia và nước 

giải khát 2  NS244085  80   -----67------ 105/NN   --------------------

33 3  000342 Liên  NS248  02

Đánh giá cảm quan và thị hiếu người 

tiêu dùng 2  NS248082  73   -----67------ 110/NN   --------------------

34 3  000346 Thủy  NS318  03 Hóa học thực phẩm 3  NS318083  58   -----678----- 108/NN   --------------------

35 3  001190 Loan  NS330  02 Công nghệ chế biến đường - Bánh kẹo 2  NS330082  70   -----67------ 111/NN   --------------------

36 3  002544 Thắm  NS389  M01

Quản lý sản xuất trong công nghiệp 

thực phẩm 2  NN1908F1  16   -----67------ 307ATL   --------------------

37 3  000342 Liên  NN217  01

Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm 

sữa 2  NN217081  79   -------89---- 112/NN   --------------------

38 3  001119 Quế  NN226  01 Bao bì thực phẩm 2  NN226081  81   -------89---- 206/NN   --------------------

39 3  000337 Nhựt  NS136  M01 Máy và thiết bị chế biến thực phẩm 2  NN2008F1  26   -------89---- 307ATL   --------------------

40 3  001190 Loan  NS330  03 Công nghệ chế biến đường - Bánh kẹo 2  NS330083  80   -------89---- 110/NN   --------------------

41 3  001421 Hoa  NS387  01 Công nghệ sau thu hoạch thủy hải sản 2  NS387U51  32   -------89---- 201/NN   --------------------

42 4  000352 Mười  NN121H  M01 Nhiệt kỹ thuật 2  NN2008F1  36   12----------- 401/D2   --------------------

43 4  000342 Liên  NS302H  M01

Phân tích cảm quan và thị hiếu người 

tiêu dùng 2  NN1808F1  17   12----------- 403/D2   --------------------



44 4  001006 Trí  NS393  02

Công nghệ chế biến sản phẩm từ ngũ 

cốc 2  NS393082  97   12----------- 102/MT   --------------------

45 4  010008 Trinh  NS306H  M01 Kỹ thuật lên men thực phẩm 2  NN1808F1  17   --34--------- 403/D2   --------------------

46 4  000352 Mười  NN121H  M02 Nhiệt kỹ thuật 2  NN2108F2  32   ---45-------- 210ATL   --------------------

47 4  000340 Bình  NN151  03 Phụ gia trong chế biến thực phẩm 2  NN151083  59   ---45-------- 307/D1   --------------------

48 4  001120 Hà  NN153  02 Thống kê phép thí nghiệm - CNTP 2  NN153082  50   ---45-------- 104/NN   --------------------

49 4  002362 Trang  NN217  05

Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm 

sữa 2  NN217085  59   ---45-------- 101/XH   --------------------

50 4  002190 Hà  NN296  01

Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca 

cao 2  NN296081  90   ---45-------- 111/A3   --------------------

51 4  000346 Thủy  NS251  01 Độc chất học thực phẩm 2  NS251081  39   ---45-------- 204/NN   --------------------

52 4  002856 Nhân  NN157  01 Tin học ứng dụng - CNTP 2  NN157081  40   -----67------ PMAYNN   --------------------

53 4  000337 Nhựt  NS213  01

Thiết bị thu hoạch và bảo quản nông 

sản 2  NS213U51  34   -----67------ 203/NN   --------------------

54 4  001421 Hoa  NS239  03 Công nghệ chế biến rau củ quả 2  NS239083  79   -----67------ 206/NN   --------------------

55 4  001190 Loan  NS318  01 Hóa học thực phẩm 3  NS318081  80   -----678----- 111/NN   --------------------

56 4  001619 Ngọc  NS328  01 Quản lý chất lượng và luật thực phẩm 2  NS328081  81   -----67------ 207/NN   --------------------

57 5  001006 Trí  NN158  01 Anh văn chuyên ngành - CNTP 2  NN158081  29   12----------- 204/NN   --------------------

58 5  000340 Bình  NN165  01

Phương pháp nghiên cứu khoa học - 

CNTP 2  NN165081  63   12----------- 212/B1   --------------------

59 5  000352 Mười  NN125  02 Nhiệt kỹ thuật 2  NN125821  82   ---45-------- 105/NN   --------------------

60 5  001006 Trí  NN158  02 Anh văn chuyên ngành - CNTP 2  NN158082  33   ---45-------- 103/NN   --------------------

61 5  000340 Bình  NN165  02

Phương pháp nghiên cứu khoa học - 

CNTP 2  NN165082  70   ---45-------- 107/NN   --------------------

62 5  002190 Hà  NN296  02

Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca 

cao 2  NN296082  80   ---45-------- 111/NN   --------------------

63 5  001619 Ngọc  NS128H  M01

An toàn và ô nhiễm trong sản xuất 

thực phẩm 2  NN1908F1  26   ---45-------- 403/D2   --------------------

64 5  000342 Liên  NN217  02

Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm 

sữa 2  NN217082  89   -----67------ 106/NN   --------------------

65 5  001119 Quế  NN226  02 Bao bì thực phẩm 2  NN226082  82   -----67------ HTR/DB   --------------------

66 5  000337 Nhựt  NS232  02

Các quá trình và thiết bị cơ bản 

trong bảo quản và chế biến thực phẩm 

1 2  NS232082  69   -----67------ 109/NN   --------------------

67 5  001421 Hoa  NS239  04 Công nghệ chế biến rau củ quả 2  NS239084  74   -----67------ 110/NN   --------------------



68 5  001120 Hà  NS244  03

Công nghệ sản xuất rượu bia và nước 

giải khát 2  NS244083  80   -----67------ 105/NN   --------------------

69 5  000351 Trúc  NS305H  M01 Kỹ thuật lạnh thực phẩm 2  NN1808F1  17   -----67------ 305ATL   --------------------

70 5  000346 Thủy  NS318  02 Hóa học thực phẩm 3  NS318082  79   -----678----- 108/NN   --------------------

71 5  001190 Loan  NS331  02 Công nghệ chế biến thịt và gia cầm 2  NS331082  29   -----67------ 107/NN   --------------------

72 5  001619 Ngọc  NN166  02

An toàn và ô nhiễm trong sản xuất 

thực phẩm 2  NN166082  60   -------89---- 104/KH   --------------------

73 5  001119 Quế  NN226  03 Bao bì thực phẩm 2  NN226083  80   -------89---- 306/C1   --------------------

74 5  000337 Nhựt  NS232  01

Các quá trình và thiết bị cơ bản 

trong bảo quản và chế biến thực phẩm 

1 2  NS232081  53   -------89---- 207/NN   --------------------

75 5  001421 Hoa  NS244  01

Công nghệ sản xuất rượu bia và nước 

giải khát 2  NS244081  75   -------89---- 110/NN   --------------------

76 5  000342 Liên  NS248  03

Đánh giá cảm quan và thị hiếu người 

tiêu dùng 2  NS248083  50   -------89---- 203/NN   --------------------

77 5  000340 Bình  NS269  01 Quản lý chuỗi sản xuất thực phẩm 2  NS269081  54   -------89---- 107/NN   --------------------

78 5  001190 Loan  NS300H  M01 Phụ gia trong chế biến thực phẩm 2  NN1808F1  17   -------89---- 403/D2   --------------------

79 6  000340 Bình  NN151  01 Phụ gia trong chế biến thực phẩm 2  NN151081  70   12----------- 203/C1   --------------------

80 6  002190 Hà  NN296  03

Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca 

cao 2  NN296083  80   12----------- 301/XH   --------------------

81 6  001421 Hoa  NS125H  M01 Vi sinh thực phẩm 3  NN1908F1  25   123---------- 403/D2   --------------------

82 6  001619 Ngọc  NS328  02 Quản lý chất lượng và luật thực phẩm 2  NS328082  93   12----------- HTR/DB   --------------------

83 6  001183 Tùng  NN144  01 Hóa học thực phẩm 2  NN144081  75   ---45-------- 205/NN   --------------------

84 6  002856 Nhân  NS129H  M01 Các quá trình truyền khối 2  NN1908F1  29   ---45-------- 403/D2   --------------------

85 6  001421 Hoa  NS239  02 Công nghệ chế biến rau củ quả 2  NS239082  72   ---45-------- 207/NN   --------------------

86 6  001120 Hà  NN165  04

Phương pháp nghiên cứu khoa học - 

CNTP 2  NN165084  50   -----67------ 104/NN   --------------------

87 6  001421 Hoa  NS244  02

Công nghệ sản xuất rượu bia và nước 

giải khát 2  NS244082  49   -----67------ 105/NN   --------------------

88 6  000345 Thủy  NS307H  M01 Dinh dưỡng người 2  NN1808F1  17   -----67------ 403/D2   --------------------

89 6  001190 Loan  NS318  04 Hóa học thực phẩm 3  NS318084  68   -----678----- 110/NN   --------------------

90 6  001559 Lộc  NS319  03 Vi sinh thực phẩm 2  NS319083  80   -----67------ 107/NN   --------------------

91 6  001619 Ngọc  NN166  01

An toàn và ô nhiễm trong sản xuất 

thực phẩm 2  NN166081  59   -------89---- 206/NN   --------------------

92 6  001120 Hà  NS244  04

Công nghệ sản xuất rượu bia và nước 

giải khát 2  NS244084  80   -------89---- 107/NN   --------------------



93 6  001421 Hoa  NS319  02 Vi sinh thực phẩm 2  NS319082  80   -------89---- 105/NN   --------------------

94 6  000342 Liên  NS335  01 Thực phẩm chức năng 2  NS335081  14   -------89---- 104/NN   --------------------

95 7  000351 Trúc  NS122H  M01 Hóa lý – CNTP 3  NN1908F1  37   123---------- 210ATL   --------------------

96 7  001190 Loan  NS330  05 Công nghệ chế biến đường - Bánh kẹo 2  NS330085  45   12----------- 111/NN   --------------------

97 7  001190 Loan  NN151  02 Phụ gia trong chế biến thực phẩm 2  NN151082  69   --34--------- 207/NN   --------------------

98 7  000351 Trúc  NN125  01 Nhiệt kỹ thuật 2  NN125081  82   ---45-------- 204/C1   --------------------

99 7  001120 Hà  NN165  03

Phương pháp nghiên cứu khoa học - 

CNTP 2  NN165083  60   -----67------ 109/NN   --------------------

100 7  000351 Trúc  NS122H  M02 Hóa lý – CNTP 3  NN2108F2  31   -----678----- 210ATL   --------------------

101 7  001120 Hà  NS114  01

Kỹ thuật các quá trình sinh học trong 

chế biến thực phẩm 2  NS114081  80   -------89---- 107/NN   --------------------

Ngày 02 Tháng 08 Năm 2022


